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A –  TRẮC NGHIỆM :  

Hãy khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1: Biểu thức đúng của định luật Ôm là:    

A. 
U

R =
I

.                        B. 
U

I =
R

.                 

 C. 
R

I =
U

.                                 D. U = I.R. 

Câu 2: Điện trở R = 8  mắc vào 2 điểm có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng 

điện chạy qua điện trở:  

A. 96A.       B. 4A.          

C.1,5 A                     D. 
2

3
A.    

Câu 3: Hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của 

đoạn mạch  được tính bằng công thức:  

 A.  Rtđ =R1+R2                B.  Rtđ= 
1 2
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Câu 4:Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 

20cm và điện trở 5. Dây thứ hai có điện trở 8 . Chiều dài dây thứ hai là:     
A. 32cm .           B.12,5cm .        

C. 2cm .               D. 23 cm . 

Câu 5:Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-
Lenxơ? 

A. Q = I.R.t  B. Q = I.R².t   

C. Q = I².R.t  D.Q = I².R².t 

Câu 6:Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R=80  và cường độ 
dòng điện qua bếp khi đó là I=2,5A.. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là:  

A. 200J.                      B. 300J.                 

C. 400J.                                       D. 500J. 

Câu 7: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất   , thì 

có điện trở R  được tính bằng công thức .          

A. R =  
S

l
.              B. R  =  

.

S

l
.                

B. C. R =  
.

l

S
.  D. R = 

l

S
.   



Câu 8:Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện 
chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 10 

giây là:    

A. 6J                            B. 60J                          

C. 600J                                   D. 6000J 
Câu 9. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn 

tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn : 

A. Tăng gấp 6 lần  B. Tăng gấp 1,5 lần        
C. Giảm đi 6 lần        D. Giảm đi 1,5 lần 

Câu 10. Điện trở 10  và điện trở  20mắc song song vào nguồn điện. Nếu công 

suất tiêu thụ ở điện trở 10  là a thì công suất tiêu thụ ở điện trở 20  là: 

A.  
4

a
                          B.  

2

a
                                  

C.  a                                  D.  2a 

Câu 11.   Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150m, có tiết diện S1 = 0,4 mm
2
 và 

có điện trở R1 bằng 60 . Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có 

điện trở R2 = 30  thì có tiết diện S2 là     

A. S2 = 0,8mm
2
  B. S2 = 0,116mm

2
    

C. S2 = 0,16mm
2
  D. S2 = 0,08 mm

2 

Câu12. Điện trở R
1
= 10 chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là 

U
1
= 6V. Điện trở 

 R2 = 5 chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U
2
 = 4V. Đoạn 

mạch gồm R
1
 và R

2
 mắc nối tiếp thì chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu 

của đoạn mạch này là: 

10 V   B. 12V    C. 8 V             D. 9V     
 

B – TỰ LUẬN  

Câu 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ , trong đó điện trở  

                    R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω, vôn kế chỉ 3 V. 
 a/Tính RAB  và số chỉ của ampe kế A. 

 b/Tính UAB  và hiệu điện thế giữa hai đầu R1. 

Câu 2. 
1)  Phát biểu định luật Jun - Len-xơ? 

2) Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 

R = 80Ω  và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. 

a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 15 giây? 
b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 3,5  lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25

0
C thì thời 

gian đun sôi nước là 25 phút, nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K. Tính 

nhiệt lượng cần cung cấp cho nước sôi. 

Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra. Tính hiệu suất của bếp. 
Câu 3: 

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 7V; R
 
,1 = 3Ω; R

 
,2 = 6Ω;    

AB là một dây dẫn dài 1,5m tiết diện S = 0,1mm
2
 điện trở 

suất  =0,4.10
-6
Ω.m. Điện trở ampe kế và dây nối không đáng 

kể. 

 a. Tính điện trở của dây dẫn AB. 
A                 C                   B 

+          

 

 U         

 D 

A        

 

R1 R2 

 



 b. Dịch chuyển con chạy C đến vị trí sao cho AC =
1

2
CB. Tính cường độ dòng điện 

chạy qua ampe kế. 

 c. Xác định vị trí con chạy C để cường độ dòng điện qua ampe kế là 
1

3
A. .(Dòng điện 

có chiều chạy từ D tới C) 

 

............................. Hết........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


